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NGHỊ QUYẾT

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm 
kỳ đầu (2011 - 2015) phường Xuân An, thị xã Long Khánh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH

KHÓA II - KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1417/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND thị xã về việc Đề nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Xuân An; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Tổ và tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Xuân An, như sau: 
1. Chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đơn vị tính diện tích: Ha

	STT
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015
	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

	1
	Đất nông nghiệp
	33,69
	14,03

	1.1
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	5,89
	4,94

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	27,40
	8,70

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	0,41
	0,39

	2
	Đất phi nông nghiệp
	108,23
	127,90

	2.1
	Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp
	9,43
	9,43

	2.2
	Đất quốc phòng
	3,61
	3,61

	2.3
	Đất an ninh
	0,02
	0,02

	2.4
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	0,20
	8,78

	2.5
	Đất di tích danh thắng
	1,55
	1,55

	2.6
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	0,84
	0,84

	2.7
	Đất sông, suối
	0,46
	0,46

	2.8
	Đất phát triển hạ tầng
	32,77
	35,49

	
	Trong đó
	
	

	
	- Đất cơ sở văn hóa
	0,60
	0,60

	
	- Đất cơ sở y tế
	1,86
	0,16

	
	- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	3,17
	4,87

	
	- Đất cơ sở thể dục - thể thao
	-
	-

	2.9
	Đất ở đô thị
	59,34
	67,71

	3
	Đất đô thị
	141,92
	141,92


2. Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp cả kỳ quy hoạch là 29,46 ha, trong đó: Giai đoạn 2011 - 2015 là 9,80 ha; giai đoạn 2016 - 2020 là 19,67 ha.
(Chi tiết các chỉ tiêu, diện tích, cơ cấu sử dụng đất; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất; kế hoạch sử dụng đất theo các Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV đính kèm).

Điều 2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Hội đồng nhân dân thị xã thống nhất các giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) do UBND thị xã trình tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân thị xã lưu ý trong tổ chức thực hiện, UBND thị xã cần tập trung vào một số giải pháp sau:

1. Quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải bảo đảm dựa trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thị xã đã được HĐND thị xã thông qua; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ tổng thể của cả thị xã đến cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã.

2. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Việc sử dụng đất cho mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải theo kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả.

3. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của phường.

4. Trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nếu phát sinh các trường hợp cần điều chỉnh các chỉ tiêu quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này thì UBND thị xã lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, trình Hội đồng nhân dân thị xã xem xét thông qua và trình UBND tỉnh xét duyệt theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND thị xã rà soát chặt chẽ, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Xuân An theo nội dung Nghị quyết này. Định kỳ hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân thị xã. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị của thị xã và UBND phường Xuân An trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình lập hoặc rà soát, điều chỉnh quy hoạch ngành, lĩnh vực phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo cho việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, các Ban Hội đồng nhân dân thị xã, các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã Long Khánh và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện nghị quyết và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND thị xã Long Khánh khóa II, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2012.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày HĐND thị xã thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Nải



Phụ lục I

DIỆN TÍCH CƠ CẤU CÁC LOẠI ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH

(Kèm theo Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND

 ngày 14/12/2012 của HĐND thị xã Long Khánh)


	STT
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng 
năm 2010
	Quy hoạch đến năm 2020

	
	
	
	Thị xã phân bổ

(ha)
	Phường xác định

(ha)
	Tổng số

	
	
	Diện tích

(ha)
	Cơ cấu
 (%)
	
	
	Diện tích

(ha)
	Cơ cấu
 (%)

	1
	Đất nông nghiệp 
	    43,49 
	 30,64 
	   14,03 
	        -   
	   14,03 
	   9,88 

	1.1
	Đất trồng cây hàng năm còn lại 
	   7,66 
	17,62 
	 
	   4,94 
	   4,94 
	 35,19 

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm  
	   35,41 
	 81,42 
	    8,70 
	        -   
	    8,70 
	 62,03 

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản 
	     0,42 
	  0,96 
	    0,39 
	        -   
	    0,39 
	  2,78 

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	    98,44 
	 69,36 
	 127,90 
	        -   
	 127,90 
	 90,12 

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 
	5,23 
	5,32 
	 9,43 
	   -   
	9,43 
	 7,38 

	2.2
	Đất quốc phòng 
	      4,92 
	   5,00 
	     3,61 
	        -   
	     3,61 
	   2,82 

	2.3
	Đất an ninh 
	          -   
	       -   
	     0,02 
	        -   
	     0,02 
	   0,01 

	2.4
	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 
	      0,16 
	   0,16 
	     8,78 
	        -   
	     8,78 
	   6,86 

	2.5
	Đất có di tích, danh thắng  
	      1,55 
	   1,57 
	     1,55 
	        -   
	     1,55 
	   1,21 

	2.6
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng 
	      0,93 
	   0,94 
	     0,84 
	        -   
	     0,84 
	   0,66 

	2.7
	Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối 
	      0,46 
	   0,47 
	 
	     0,46 
	     0,46 
	   0,36 

	2.8
	Đất phát triển hạ tầng 
	    28,21 
	 28,66 
	   35,49 
	        -   
	   35,49 
	 27,75 

	
	Trong đó
	
	
	
	
	
	

	
	 - Đất cơ sở văn hóa 
	      0,63 
	   2,22 
	     0,60 
	        -   
	     0,60 
	   1,70 

	
	 - Đất cơ sở y tế 
	      1,88 
	   6,66 
	     0,16 
	        -   
	     0,16 
	   0,45 

	
	 - Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 
	      2,84 
	 10,06 
	     4,87 
	        -   
	     4,87 
	 13,72 

	
	 - Đất cơ sở thể dục - thể thao 
	          -   
	       -   
	         -   
	        -   
	         -   
	       -   

	2.9
	Đất ở đô thị 
	    56,97 
	 57,88 
	 
	   67,71 
	   67,71 
	 52,94 

	3
	Đất đô thị 
	  141,92 
	    100 
	 141,92 
	        -   
	 141,92 
	    100 


Phụ lục II

DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

TRONG KỲ QUY HOẠCH

(Kèm theo Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2012 của HĐND thị xã Long Khánh)


Đơn vị tính: Ha

	STT
	Chỉ tiêu
	Cả thời kỳ
	Giai đoạn 2011 - 2015
	Giai đoạn 2016 - 2020

	
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 
	29,46
	9,80
	19,67

	1
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	2,73
	1,78
	0,95

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	26,71
	8,01
	18,70

	3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	0,03
	0,01
	0,02


Phụ lục III

PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG KỲ 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2011 - 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND 
ngày 14/12/2012 của HĐND thị xã Long Khánh)


Đơn vị tính: Ha

	STT
	Chỉ tiêu
	Hiện 
trạng năm

2010
	Diện tích đến các năm 

	
	
	
	Năm 
2011
	Năm 
2012
	Năm 
2013
	Năm 
2014
	Năm 
2015

	1
	Đất nông nghiệp
	43,49
	42,83
	40,91
	40,91
	38,60
	33,69

	1.1
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	7,66
	7,47
	7,32
	7,32
	6,87
	5,89

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	35,41
	34,94
	33,17
	33,17
	31,31
	27,40

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,41

	2
	Đất phi nông nghiệp
	98,44
	99,10
	101,02
	101,02
	103,32
	108,23

	2.1
	Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp
	5,23
	5,23
	5,53
	5,53
	9,43
	9,43

	2.2
	Đất quốc phòng
	4,92
	4,92
	4,75
	4,75
	3,61
	3,61

	2.3
	Đất an ninh
	-
	-
	-
	0,02
	0,02
	0,02

	2.4
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	0,16
	0,16
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	2.5
	Đất di tích danh thắng
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55
	1,55

	2.6
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,88
	0,84

	2.7
	Đất sông, suối
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46

	2.8
	Đất phát triển hạ tầng
	28,21
	29,33
	31,83
	32,00
	31,80
	32,77

	
	Trong đó
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất cơ sở văn hóa
	0,63
	0,65
	0,61
	0,64
	0,60
	0,60

	
	- Đất cơ sở y tế
	1,88
	1,88
	1,88
	1,86
	1,86
	1,86

	
	- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	2,84
	2,84
	3,01
	3,17
	3,17
	3,17

	
	- Đất cơ sở thể dục - thể thao
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.9
	Đất ở đô thị
	56,97
	56,51
	55,76
	55,57
	55,36
	59,34

	3
	Đất đô thị
	141,92
	141,92
	141,92
	141,92
	141,92
	141,92


Phụ lục IV

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

TRONG KỲ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2011 - 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2012 của HĐND thị xã Long Khánh)


Đơn vị tính: Ha
	STT
	Chỉ tiêu
	Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ
	Phân theo các năm

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	
	Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	   9,80 
	   1,55 
	   2,74 
	   0,89 
	   3,20 
	   1,41 

	1
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	    1,78 
	  1,08 
	  0,15 
	       -   
	  0,46 
	   0,09 

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	   8,01 
	  0,47 
	  2,58 
	  0,89 
	  2,74 
	    1,32 

	3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	    0,01 
	   -   
	  0,01 
	    -   
	    -   
	     -   


